
 

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC 

TỔ CHỨC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2025 của Chính 

phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 04 năm 2025 (sau đây viết tắt là Nghị định số 80/2025/NĐ-CP), Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2025, trừ trường hợp quy 

định tại Điều 17 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP1. 

Để nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Tư pháp biên soạn tài liệu Hỏi - Đáp hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể như sau: 

Câu 1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 80/2025/NĐ-CP được quy định 

như thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định phạm vi 

điều chỉnh của tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

(1) Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 59 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật2 về trách nhiệm tổ chức thi hành, theo dõi, 

sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo, cung cấp 

thông tin về tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

(sau đây gọi chung là tổ chức thi hành pháp luật). 

                                           
1 Điều 17 Nghị địn số 80/2025/NĐ-CP: 

“Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và Kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025 của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các cấp tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) 

và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan”. 
2 Khoản 3 Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

Điều 59. Nội dung và trách nhiệm tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

...3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, người có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thi hành, theo dõi và sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Báo cáo hoặc cung cấp thông tin về tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật”. 
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(2) Nghị định quy định các biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật gồm: 

- Trình tự xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thi hành, theo dõi việc 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Trình tự hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Thu thập thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật; 

- Trách nhiệm và quản lý nhà nước về công tác tổ chức thi hành pháp luật. 

(3)Việc giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giám sát văn bản quy phạm pháp 

luật được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và các quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

(4) Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, biện pháp 

cụ thể để thi hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

các quy định khác của Chính phủ. 

(5) Việc phổ biến, giáo dục văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Câu 2. Nguyên tắc tổ chức thi hành pháp luật được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 2 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định 05 nguyên tắc tổ chức thi 

hành pháp luật như sau: 

(1)  Khách quan, toàn diện, công khai, kịp thời, hiệu quả; đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục; có trọng tâm, trọng điểm. 

(2) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có kiểm tra, giám sát 

giữa các cơ quan nhà nước, sự tham gia của cá nhân, tổ chức trong tổ chức thi 

hành pháp luật. 

(3) Bảo đảm sự gắn kết giữa tổ chức thi hành pháp luật với xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

(4) Bảo đảm không cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
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(5) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo trong tổ chức thi hành pháp luật. 

Câu 3. Kinh phí bảo đảm cho tổ chức thi hành pháp luật được quy 

định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 3 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về Kinh phí bảo đảm cho 

tổ chức thi hành pháp luật như sau: 

(1) Kinh phí cho tổ chức thi hành pháp luật do ngân sách nhà nước bảo 

đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

(2) Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm bảo đảm và ưu tiên 

nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị làm 

việc, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ 

chức thi hành pháp luật. 

Câu 4. Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật được 

quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

(1) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội (sau đây gọi chung là luật, nghị quyết, pháp lệnh) quy định tại khoản 1 Điều 

27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải được xây dựng kế hoạch 

triển khai, gồm: (i) Luật, pháp lệnh mới; luật, pháp lệnh thay thế các luật, pháp 

lệnh hiện hành; (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn 

chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp; (iii) Nghị 

quyết thí điểm của Quốc hội. 

(2) Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết, pháp lệnh do 

Chính phủ trình: 

(a) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày luật, nghị quyết, pháp lệnh được 

thông qua, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản xây dựng và trình kế hoạch triển 

khai để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; 

(b) Căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của luật, nghị quyết, 

pháp lệnh và yêu cầu quản lý nhà nước, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế 

hoạch triển khai được Thủ tướng Chính phủ ban hành, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx


 

 

tỉnh) quyết định việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai trong phạm vi thẩm 

quyền của mình. 

(3) Đối với luật, nghị quyết, pháp lệnh không do Chính phủ trình, trong 

thời hạn 20 ngày kể từ ngày luật, nghị quyết, pháp lệnh được thông qua, người 

đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản ban hành kế hoạch triển khai, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

(4) Đối với văn bản quy phạm pháp luật khác, trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày văn bản được thông qua hoặc ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền 

ban hành văn bản đó, cơ quan, đơn vị có liên quan quyết định việc xây dựng, ban 

hành kế hoạch triển khai nếu cần thiết. 

(5) Căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của văn bản quy 

phạm pháp luật, kế hoạch triển khai gồm một trong các nội dung quy định 

tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm xác 

định kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời 

hạn thực hiện, gồm:  

(a) Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp 

cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật;  

(b) Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

(c) Phổ biến, giáo dục văn bản quy phạm pháp luật;  

(d) Hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận và xử lý đề 

nghị, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ;  

(đ) Giám sát, kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật bảo đảm xác định kết quả cụ 

thể của từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn thực hiện. 

Câu 5. Việc hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp được quy 

định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 5 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc hướng dẫn áp dụng 

văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

1. Thẩm quyền hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo đó, việc hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được thực 

hiện đối với văn bản quy phạm pháp luật trừ Hiến pháp, luật, nghị quyết của 



 

 

Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan, 

người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật xem xét, hướng dẫn 

áp dụng đối với văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành bằng văn bản 

hành chính, trên cơ sở đề nghị của cơ quan, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp cần thiết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; Hội đồng nhân dân giao 

Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản hành chính để hướng 

dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành. 

2. Việc ủy quyền hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được 

thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương và quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Việc tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản 

quy phạm pháp luật thực hiện như sau: 

a) Trường hợp đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm 

pháp luật không thuộc thẩm quyền thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đề nghị, kiến nghị, cơ quan đã tiếp nhận đề nghị, kiến nghị gửi văn 

bản trả lời cơ quan đề nghị, tổ chức, cá nhân kiến nghị nêu rõ lý do và có thể 

hướng dẫn cơ quan đề nghị, tổ chức, cá nhân kiến nghị gửi đến cơ quan có thẩm 

quyền hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

b) Trường hợp đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận đề nghị, kiến nghị 

hoặc của người được uỷ quyền thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được 

đề nghị, kiến nghị hoặc văn bản ủy quyền, cơ quan, người có thẩm quyền hướng 

dẫn gửi văn bản hướng dẫn cho cơ quan đề nghị, tổ chức, cá nhân kiến nghị, trừ 

trường hợp đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 

có nhiều nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau. 

c) Trường hợp đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm 

pháp luật có nhiều nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau thì 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, kiến nghị hoặc 

văn bản uỷ quyền, cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn gửi văn bản yêu cầu 

phối hợp hoặc tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu phối hợp, 

cơ quan có liên quan gửi văn bản trả lời về những nội dung được yêu cầu liên 

quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của 

cơ quan có liên quan hoặc ngày tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Chinh-phu-2025-so-63-2025-QH15-639242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-65-2025-QH15-639241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-65-2025-QH15-639241.aspx


 

 

cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn gửi văn bản hướng dẫn cho cơ quan 

đề nghị, tổ chức, cá nhân kiến nghị. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành văn bản hướng 

dẫn, cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn có trách nhiệm đăng tải văn bản 

hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng, Trang thông tin điện 

tử của cơ quan mình hoặc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Câu 6. Quy định về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật? 

Trả lời: 

Điều 6 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc hướng dẫn chuyên 

môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

(1) Cơ quan, người có thẩm quyền tự mình hoặc theo văn bản đề nghị 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật thực 

hiện cung cấp thông tin, giải pháp, biện pháp, cách thức thực hiện quy định của 

văn bản quy phạm pháp luật cho từng trường hợp cụ thể. 

(2) Thẩm quyền hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật: 

(i)  Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý 

nhà nước của mình cho tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; 

(ii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan chuyên môn, tổ chức 

hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính khác, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp dưới; 

(iii)  Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước phân 

công cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn và quy định trình tự hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

(3) Việc tiếp nhận và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật được thực hiện như sau: 

a)  Trường hợp đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật không thuộc thẩm quyền:  



 

 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan 

đã tiếp nhận đề nghị gửi văn bản trả lời cơ quan đề nghị nêu rõ lý do và có thể 

hướng dẫn cơ quan đề nghị gửi đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại các 

điểm a và b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP3; 

b) Trường hợp đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận đề 

nghị:  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan có thẩm 

quyền hướng dẫn gửi văn bản hướng dẫn cho cơ quan đề nghị, trừ trường hợp đề 

nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật có 

nhiều nội dung phức tạp. 

c) Trường hợp đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật có nhiều nội dung phức tạp:  

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan 

có thẩm quyền hướng dẫn gửi văn bản hướng dẫn cho cơ quan đề nghị. 

(4) Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm công khai kết quả hướng 

dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng, 

Trang thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc bằng các hình thức khác theo quy 

định của pháp luật. 

Câu 7. Việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản 

quy phạm pháp luật được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 7 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản quy phạm pháp luật được quy định như sau:  

(1) Đối tượng được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn 

bản quy phạm pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc hoặc 

nhiệm vụ theo vị trí việc làm chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản quy phạm 

pháp luật.  

                                           
3 Điểm a và b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định:  

“2. Thẩm quyền hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình cho tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan chuyên 

môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính 

khác, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp dưới;”. 

 



 

 

(2) Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ về văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:  

a) Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng đối với văn bản quy định từ khoản 2 đến khoản 6 Điều 4 Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, gồm: (i) Bộ luật, luật (sau đây gọi 

chung là luật), nghị quyết của Quốc hội; (ii) Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên 

tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (iii) Lệnh, quyết định của Chủ tịch 

nước; (iv) Nghị định, nghị quyết của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính 

phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (v) 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ 

đạo việc biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với văn bản quy 

phạm pháp luật do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành; 

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc biên soạn tài 

liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với văn bản quy phạm pháp luật do mình 

ban hành; 

d) Cơ quan, tổ chức không quy định tại các điểm a, b và c khoản này, căn 

cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật 

có thể tự mình biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình. 

(3) Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phải được cơ quan, 

đơn vị biên soạn phê duyệt trước khi sử dụng. 

Câu 8. Việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị về văn bản quy phạm pháp 

luật được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 8 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị về 

văn bản quy phạm pháp luật được quy định như sau: 

(1) Trường hợp kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật được gửi trên 

Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm 

pháp luật: Việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị được thực hiện theo quy định của 

Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan 

liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm 

pháp luật. 



 

 

(2) Trường hợp kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật được gửi trực 

tiếp bằng văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền hoặc qua Hệ thống tiếp 

nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân: Việc tiếp nhận và xử lý 

kiến nghị được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

(3) Trường hợp kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái 

pháp luật: Việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị được thực hiện theo quy định về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

- Về việc triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

về văn bản quy phạm pháp luật: 

+ Ngày 05 tháng 02 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 244/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong 

việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trên có cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã ban hành Văn bản 

số 2498/BTP-KTVB&QLXLVPHC về việc triển khai Hệ thống thông tin tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 09/5/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 05/02/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong 

việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Ngày 31 tháng 5 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 

bấm nút chính thức vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị về văn bản quy phạm pháp luật. 

Ngày 16 tháng 6 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 89/CĐ-

TTg Triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn 

bản quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3102/UBND-NC 

ngày 20/6/2025 V/v thực hiện Công điện số 89/CĐ-TTg ngày 16/6/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo: 

(1) Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện: 

(i) Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị theo các 

nguyên tắc quy định tại điểm b Mục 1 Công điện số 89/CĐ-TTg, cụ thể: 

- Đối với phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền: trả lời rõ ràng, trực tiếp 

vào nội dung kiến nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị; 



 

 

- Trường hợp phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền trả lời thì 

chuyển tới cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; 

- Trường hợp phản ánh, kiến nghị thuộc trách nhiệm trả lời của nhiều cơ 

quan thì cơ quan chủ trì thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (là cơ quan 

đã chủ trì tham mưu ban hành hoặc cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật có kiến nghị, phản ánh) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên 

quan để trả lời. Việc chuyển kiến nghị, phản ánh để đề nghị phối hợp trả lời được 

thực hiện trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến 

nghị. Cơ quan nhận được yêu cầu phối hợp tổ chức nghiên cứu, phối hợp trả lời 

trong thời hạn 10 ngày. Bộ, cơ quan phối hợp có trách nhiệm trả lời đúng thời 

hạn, nội dung rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh 

trách nhiệm; trường hợp quá thời hạn quy định mà bộ, cơ quan được lấy ý kiến 

không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất 

của cơ quan lấy ý kiến; 

- Văn bản trả lời cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh, kiến 

nghị về văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện theo định dạng file PDF. 

(ii) Bố trí công chức và các điều kiện khác để vận hành Hệ thống thông tin 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; 

(iii) Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

101/KH-UBND ngày 09/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện 

Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 05/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện liên kết, tích hợp Hệ thống 

thông tin với Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo điểm a Mục 1 Công điện số 

89/CĐ-TTg, cụ thể:  

Thực hiện liên kết, tích hợp Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật với Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ 

quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: hoàn 

thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2025; bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện 

khác bảo đảm việc tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 

05/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công 

nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm 

pháp luật” hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ. 

(3) Sở Tư pháp:  



 

 

(i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát làm 

sạch thông tin, dữ liệu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật: hoàn 

thành trước ngày 01 tháng 9 năm 2025; thường xuyên cập nhật đầy đủ, chính xác 

thông tin, dữ liệu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định. 

(ii) Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển 

khai vận hành Hệ thống thông tin; tuyên truyền để các cá nhân, cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp sử dụng Hệ thống thông tin trong việc phản ánh, kiến nghị về văn 

bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp; triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 

09/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(iii) Làm đầu mối, tham mưu tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ hàng tháng 

hoặc đột xuất tổng hợp tình hình tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh trên địa 

bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định. 

Sở Tư pháp đã ban nhành Văn bản số 897/STP-NV1 ngày 17/6/2025 v/v 

triển khai vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về 

văn bản quy phạm pháp luật gửi các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. 

Câu 9. Việc thực hiện sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 9 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc sơ kết, tổng kết việc 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

1. Trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật: 

a) Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật quy định quy định từ khoản 2 đến khoản 6 Điều 4 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, gồm: (i) Bộ luật, luật (sau 

đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội; (ii) Pháp lệnh, nghị quyết của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị 

quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (iii) Lệnh, quyết định của Chủ 

tịch nước; (iv) Nghị định, nghị quyết của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa 

Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

(v) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 



 

 

b) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ 

đạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật do mình 

ban hành hoặc liên tịch ban hành; 

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo tổ chức sơ kết, 

tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành. 

2. Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

dựa trên một trong các căn cứ sau: 

a) Theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật đó; 

b) Theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền. 

3. Hình thức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật: 

Căn cứ vào tính chất của văn bản quy phạm pháp luật, nội dung, yêu cầu 

của việc sơ kết, tổng kết, cơ quan có trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổng kết lựa 

chọn một trong các hình thức sau đây: 

a) Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; 

b) Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết. 

4. Nội dung cơ bản của báo cáo sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật gồm: 

a) Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất 

cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật; 

c) Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; 

d) Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; 

đ) Kiến nghị giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, biện pháp nâng 

cao hiệu quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật; 

e) Những nội dung khác (nếu có). 

Câu 10. Việc Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật được quy định 

như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 10 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc báo cáo về tổ chức 

thi hành pháp luật, như sau: 



 

 

1. Báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh: 

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng báo cáo về 

tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao quản lý gửi 

về Bộ Tư pháp; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng báo cáo về tổ chức thi hành pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình gửi về Bộ Tư pháp. 

2.  Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước phân 

công cơ quan, đơn vị tham mưu, xây dựng báo cáo và quy định nội dung báo cáo 

về tổ chức thi hành pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình gửi về Bộ Tư pháp. 

3. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ tổng hợp báo cáo của các cơ quan quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, xây dựng báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật 

trong phạm vi toàn quốc. 

4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức có 

trách nhiệm báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật 

hoặc theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền. 

5. Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật gồm: 

(i)  Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật định kỳ hằng năm theo Mẫu số 

01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 80/2025/NĐ-CP; 

(ii)  Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn 

bản quy phạm pháp luật theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

80/2025/NĐ-CP; 

(iii) Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về tổ chức thi hành pháp luật 

theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền. 

(4) Phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời 

hạn gửi báo cáo thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành 

chính nhà nước. 

(Có mẫu Báo cáo kèm theo tài liệu này) 

Câu 11. Việc cung cấp thông tin về tổ chức thi hành pháp luật được 

quy định như thế nào ? 

Trả lời: 

Điều 11 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin 

về tổ chức thi hành pháp luật như sau: 



 

 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

cấp có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan 

trong việc tổ chức thi hành pháp luật. 

2. Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp đề 

nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp cung cấp thông tin về tổ chức thi hành pháp 

luật theo các nội dung sau đây: 

a)  Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 

của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân 

dân cung cấp cho cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp các thông tin, kết quả 

giám sát việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật khi có văn bản đề nghị, trừ 

trường hợp có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước; 

b)  Viện kiểm sát nhân dân cung cấp thông tin về việc thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động thực hành 

quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; 

c) Tòa án nhân dân cung cấp thông tin về việc thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động xét xử; 

d) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cung cấp thông 

tin về việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật từ hoạt động giám sát việc thực 

hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi giám sát của Mặt trận. 

Câu 12. Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

được quy định như thế nào ? 

Trả lời:  

Điều 12 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về Kế hoạch theo dõi việc 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

1.  Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào 

nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội dung trả lời chất 

vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri và thực tiễn thi hành pháp luật, 

xây dựng kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành (sau đây gọi chung là kế hoạch trọng tâm, liên ngành), 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 01 của năm 

kế hoạch. 



 

 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành kế 

hoạch trọng tâm, liên ngành, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối 

năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám 

sát của Quốc hội, nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của 

cử tri, kế hoạch trọng tâm, liên ngành hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và 

thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tổ chức 

pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với các tổ chức thuộc bộ, 

cơ quan ngang bộ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành kế 

hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang 

bộ và gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành kế 

hoạch trọng tâm, liên ngành, căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân về 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương, kết quả hoạt động 

giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp, kiến nghị của cử tri, kế hoạch trọng 

tâm, liên ngành hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp 

luật ở địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ 

chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật của địa phương và gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng 

hợp. 

Câu 13. Thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật được thu 

thập từ những nguồn nào? 

Trả lời: 

Điều 13 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc thu thập thông tin 

về thi hành văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

1. Thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật được thu thập từ 06 

nguồn sau đây: 

(i) Báo cáo của cơ quan, tổ chức; 

(ii) Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

(iii) Phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản của tổ chức, cá nhân; 

(iv) Kết quả hoạt động điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình 

thức phù hợp khác; 

(v) Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

(vi)  Các nguồn thông tin khác theo quy định của pháp luật. 



 

 

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật thu thập được, bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý kết quả trong phạm vi thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo một hoặc một 

số nội dung sau: 

(i) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật; 

(ii)  Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp 

cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

(iii) Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

(iv) Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật trái pháp 

luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp; 

(v)Hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; 

(vi) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm hiệu quả thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

3.  Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xử lý kết quả thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý 

kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kịp thời 

xử lý kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp việc xử lý kết quả 

trong báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật hằng năm gửi Bộ Tư pháp. 

4. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xử lý kết 

quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo việc xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban 

hành mới văn bản quy phạm pháp luật và gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo 

dõi. 

5. Trường hợp phát hiện văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm 

pháp luật hoặc văn bản áp dụng trái pháp luật, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu cơ quan ban hành văn bản 

đó kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 

Câu 14. Quy định về kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật ? 

Trả lời: 



 

 

Điều 14 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra công tác 

tổ chức thi hành pháp luật như sau: 

1. Phạm vi trách nhiệm kiểm tra: 

(i) Bộ Tư pháp kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật của bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Thủ 

tướng Chính phủ kiểm tra trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; 

(ii) Bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật liên 

quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 

Tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu về quản lý nhà nước hoặc 

giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước theo 

chuyên ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực; 

(iii)  Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật 

của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân 

cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp dưới trong phạm vi địa bàn quản lý. 

Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp kiểm tra công tác 

tổ chức thi hành pháp luật và việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến ngành, lĩnh vực ở địa phương. 

2. Nội dung kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật, bao gồm: 

(i) Việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

(nếu có), kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn 

bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tổ chức thi hành pháp luật; 

(ii) Việc thực hiện các nội dung tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật; việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

(iii) Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật và 

tính chính xác, thống nhất trong áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân; 

(iv) Việc bảo đảm các điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân lực, kinh phí, cơ 

sở vật chất cho tổ chức thi hành pháp luật. 

3. Tổ chức thực hiện kiểm tra: 



 

 

a)  Căn cứ vào kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật hằng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập đoàn 

kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật; 

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được gửi đến cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra (sau đây gọi chung là đối tượng được 

kiểm tra) chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra. 

Trường hợp kiểm tra đột xuất, quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải 

được gửi đến cho đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 02 ngày làm việc trước 

ngày tiến hành kiểm tra; 

c)  Đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài 

liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung 

kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra xem xét, xác minh, kết 

luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra; 

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động kiểm tra, đoàn 

kiểm tra dự thảo kết luận kiểm tra và gửi cho đối tượng được kiểm tra để lấy ý 

kiến đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra; 

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận 

kiểm tra, đối tượng được kiểm tra gửi lại đoàn kiểm tra ý kiến bằng văn bản đối 

với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra; 

e) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn 

bản của đối tượng được kiểm tra đối với các nội dung trong dự thảo kết luận 

kiểm tra hoặc 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được dự thảo kết luận kiểm tra mà đoàn kiểm tra không nhận được ý 

kiến bằng văn bản của đối tượng được kiểm tra đối với các nội dung trong dự 

thảo kết luận kiểm tra, thì trưởng đoàn kiểm tra trình người đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền kiểm tra ban hành kết luận kiểm tra; 

g)  Kết luận kiểm tra được gửi cho đối tượng được kiểm tra và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan ngay sau khi được ban hành để thực hiện các nội dung 

nêu trong kết luận kiểm tra và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật. 

4. Người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra có trách nhiệm chỉ 

đạo việc đôn đốc đối tượng được kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra công tác 

tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc yêu cầu đối tượng được kiểm tra báo 

cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra và cung cấp tài liệu chứng minh. 

5. Người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra quyết định kiểm tra 

việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật khi hết thời 

hạn phải thực hiện kết luận kiểm tra mà đối tượng được kiểm tra không hoàn 



 

 

thành việc thực hiện kết luận kiểm tra hoặc đối tượng được kiểm tra không thực 

hiện trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm kết thúc kiểm tra việc 

thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật, người có thẩm 

quyền đã ban hành kết luận kiểm tra gửi thông báo kết quả và việc xử lý kết quả 

kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra đến đối tượng được kiểm tra và thực 

hiện công khai theo quy định của pháp luật. 

Câu 15. Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật? 

Trả lời: 

Điều 15 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về trách nhiệm tổ chức thi 

hành pháp luật như sau: 

1. Chính phủ tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ 

tịch nước. 

2. Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến ngành, 

lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. 

Tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu về quản lý nhà nước hoặc 

giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước theo 

chuyên ngành, lĩnh vực, tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng 

quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ. 

3. Cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh 

vực được phân công. 

Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, tham mưu, giúp Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh 

vực được phân công. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương. 

Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân các 

cấp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến 

chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương. 

Câu 16. Quản lý nhà nước về tổ chức thi hành pháp luật được quy 

định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 16 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định về việc quản lý nhà nước 

về tổ chức thi hành pháp luật như sau: 



 

 

1. Trách nhiệm của Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức thi hành pháp luật; 

2. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức thi 

hành pháp luật, có nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật; 

b) Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ, kiểm tra, đôn đốc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về công tác tổ chức thi hành pháp luật; 

c) Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị về văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn việc quản lý, khai thác, sử dụng 

Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm 

pháp luật theo quy định của pháp luật; 

d)  Tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tổ chức thi hành pháp luật; 

đ) Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển 

khai việc tổ chức thi hành pháp luật. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có 

các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức 

thi hành pháp luật; 

- Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ, kiểm tra, đôn đốc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức 

thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực; 

- Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; 

- Tổng hợp, báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến ngành, 

lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; 

- Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai 

việc tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn 

quốc. 

4. Cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình 

có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức 

thi hành pháp luật; 

- Tổng hợp, báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực 

được phân công; 



 

 

- Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai 

việc tổ chức thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công. 

5. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình 

có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức 

thi hành pháp luật; 

- Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ, kiểm tra, đôn đốc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, Ủy ban 

nhân dân cấp dưới về tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương; 

- Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; 

- Tổng hợp, báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương; 

- Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai 

việc tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương. 

Câu 17. Việc thưc hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2025 sau khi Nghị định số 80/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 17 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP việc quy định điều khoản chuyển 

tiếp như sau:  

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025 của bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục 

được thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 

của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành có liên quan./. 

Nơi nhận:                                     
- Các cơ quan tham mưu xây dựng VBQPPL; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;        

- UBND cấp xã;        

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, PNV1.Nguyệt. 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

 



 

 

Mẫu số 01 (1) 

CƠ QUAN(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ......../BC-.... (3) ........ (4), ngày .... tháng .... năm .... 

BÁO CÁO 

Về tổ chức thi hành pháp luật  năm ….(5) 

 

Thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật hằng năm, ....(6) báo cáo về 

tổ chức thi hành pháp luật như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT ....(7) 

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tổ chức thi hành 

pháp luật. 

- Việc ban hành các Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật (nếu có) (ghi rõ số lượng, tên của văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm ban 

hành văn bản). 

- Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại kế 

hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (ghi rõ tên của văn 

bản, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản). 

II. TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT....(8) 

1. Kết quả đạt được 

- Việc thực hiện các nội dung tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật(9). 

- Việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật(10). 

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật(11) và 

tính chính xác, thống nhất trong áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan nhà nước và người có thẩm quyền(12). 

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân(13). 

- Việc bảo đảm các điều kiện về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho tổ 

chức thi hành pháp luật(14). 

- Các nội dung khác (nếu có). 



 

 

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những khó khăn, vướng 

mắc 

3. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành 

pháp luật 

Nêu nhận định về tác động của việc thi hành các quy định pháp luật đối 

với đời sống kinh tế, xã hội (tác động tích cực, tác động tiêu cực). 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nơi nhận: 

- ….. (15) 

- Lưu: VT,… 

……………. (16) 

Ghi chú: 
(1) Mẫu này dùng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân các cấp tổng hợp, cung cấp số liệu về tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến ngành, 

lĩnh vực, địa bàn. 
(2) và (6) Ghi tên của cơ quan lập báo cáo. 
(3) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo. 
(4) Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản. 
(5), (7) và (8) Ghi năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể. 
(9) Báo cáo theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo cáo. 
(10) Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành/lĩnh vực cụ thể. 
(11) Báo cáo trên cơ sở những nội dung sau: (i) Thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ 

được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ 

quan nhà nước, người có thẩm quyền; (ii) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn 

bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người 

có thẩm quyền. 
(12) Báo cáo thể hiện rõ văn bản áp dụng pháp luật đã ban hành có/không vi phạm về 

thẩm quyền, có/không có nội dung trái với quy định pháp luật; việc áp dụng pháp luật có/không 

vi phạm về trình tự, thủ tục. 
(13) Báo cáo trên cơ sở những nội dung sau: (i) Tình hình vi phạm pháp luật của cán bộ, 

công chức trong thi hành công vụ; (ii) Tình hình vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong 

các lĩnh vực tổ chức thi hành pháp luật. 
(14) Báo cáo trên cơ sở những nội dung sau: (i) Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị phù 

hợp với văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Số lượng người làm việc 

thực tế đủ so với chỉ tiêu biên chế được giao; (iii) Người làm việc đáp ứng tiêu chuẩn về vị trí 

việc làm theo quy định; (iv) Kinh phí cấp thực tế cho thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị 

so với kế hoạch thực hiện hoặc yêu cầu của nhiệm vụ; (v) Cơ sở vật chất thực tế dành cho thi 

hành pháp luật của cơ quan, đơn vị so với kế hoạch thực hiện hoặc yêu cầu của nhiệm vụ. 
(15) Ghi tên của cơ quan nhận báo cáo. 
(16) Quyền hạn và chức vụ của người ký báo cáo. 

 

 

 



 

 

Mẫu số 02 (1) 

CƠ QUAN(2) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ......./BC-.... (3) ........ (4), ngày .... tháng .... năm .... 

BÁO CÁO 

Tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn 

bản quy phạm pháp luật của ....(5) 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật ....(6) tại ....(7) ....(8) báo cáo tình hình sửa đổi, 

bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Các kiến nghị đã được xử lý 

Liệt kê cụ thể các kiến nghị đã được xử lý, hình thức xử lý. 

2. Các kiến nghị chưa được xử lý hoặc chưa xử lý xong 

2.1. Kiến nghị ....(9) 

a) Tiến độ xử lý (nêu rõ tình trạng đang xem xét xử lý, đang soạn thảo, 

thẩm định, thẩm tra, đã trình) 

b) Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

c) Giải pháp 

2.2. Kiến nghị ....(10) 

........ 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) 

Nơi nhận: 

- ….(11) 

- Lưu: VT,…. 

..................... (12) 

Ghi chú: 
(1) Mẫu này dùng cho bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp 

báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình xử lý 

các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định trong các văn 

bản quy phạm pháp luật nêu tại Báo cáo tổ chức thi hành pháp luật hằng năm do 

Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ. 



 

 

(2), (5) và (8) Ghi tên của cơ quan lập báo cáo. 
(3) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo. 
(4) Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức và 

kỹ thuật trình bày văn bản. 
(6) Ghi năm báo cáo. 
(7) Ghi tên, trích yếu văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
(9) và (10) Ghi rõ tên nội dung/kiến nghị cụ thể. 
(11) Ghi tên của cơ quan nhận báo cáo. 
(12) Quyền hạn và chức vụ của người ký báo cáo. 
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